	UBND thÞ x·  KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA


Họ và tên ………………………………………………...

Lớp : 4…………..
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2022 - 2023
Môn: Toán – Lớp 4
Thời gian làm bài 45 phút

Thứ .................... ngày ............ tháng ............năm 2022


	Điểm

	                                      Lời phê của thầy (cô)



I, Trắc nghiệm: (7 điểm) 


Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
Câu 1. a :Số 24 534 142 đọc là:                                              (M1)

A. Hai mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

B. Hai triệu bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

C. Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai
b. Giá trị của chữ số 9 trong số 924 335 là bao nhiêu ? 
   A. 9                        B. 900                         C. 90 000                     D. 900 000 
Câu2.a : Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là: (M1)
   A.  602 507            B. 600 257                 C. 602 057                    D. 620 507   
 b :Trong các số  6 532 568;  6 986 542;  8 243 501; 6 503 699 số nhỏ nhất là :                                                                         

A. 6 532 568  
                B. 6 986 542   
            C. 6 503 699  
 

Câu  3.    Hình tam giác bên đây có:                       (M2)

A. 2 góc nhọn, 1 góc vuông.


B. 2 góc tù, 1 góc nhọn.

C. 2 góc nhọn, 1 góc tù.



Câu 4.  Với a = 15 thì biểu thức: 256  –  3  x  a  có giá trị là:                      (M2)
  A. 211                                 B. 221                          C. 231                     
Câu 5.       Năm 2017 thuộc thế kỉ thứ mấy ?
   A. thế kỉ XVIII           B. thế kỉ XIX             C. thế kỉ XX           D. thế kỉ XXI
Câu 6. Một cửa hàng có 3 bao gạo nếp, mỗi bao cân nặng 36kg và 6 bao gạo tẻ, mỗi bao cân nặng 54kg. Như vậy, trung bình mỗi bao gạo cân nặng là:    (M2)
      A.  12kg                       B. 9kg                      C. 21kg                      D. 48kg   

Câu 7. Điền số thích hợp vào ô trống :                                                (M3)
a) 1 giờ 20 phút   = … … … … phút


b) 4 tấn 543 kg  = … … … kg 

 

II/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN 

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (M1)
152 399 + 24 698            92 508 – 22 429             3 089 x 5             43 263 : 9
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 9. Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 94m, chiều dài hơn chiều rộng 16m. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó ?                    (M2)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 10. Tính bằng cách thuận tiện nhất: (M2)
                          11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 

MÔN TOÁN LỚP 4

Năm học 2022 - 2023

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm

Câu 1a: đáp án  C     
(0,5 điểm)

          b: đáp án D          (0,5 điểm)
Câu 2a: đáp án  A  
(0,5điểm)

          b: đáp án C          (0,5 điểm)

Câu 3: đáp án  C

 (1 điểm)

Câu 4: đáp án  A  
 (1 điểm)

Câu 5: đáp án  D

 (1 điểm)

Câu 6: đáp án  D

 (1 điểm)

Câu 7: a) 80 phút            (0,5 điểm)

            b) 4543kg

 (0,5 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3 điểm)

Câu 8: (1 điểm)  Đặt tính rồi tính: 

      Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm. Đặt tính hoặc tính sai đều không cho điểm.                    

Câu 9: (1 điểm):                       
                  

Bài giải

Chiều rộng mảnh vườn là:

(94 - 16) : 2 = 39 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

39 +16 = 55 (m).

 Hoặc: 94 – 39 = 55 (m). 

                                                                  Đáp số: Chiều dài: 55m; 

                                                                               Chiều rộng: 39m

Mỗi lời giải và phép tính đúng được 0,5đ

Câu 10: Tính bằng cách thuận tiện nhất:   (1điểm)
              11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

       =   (11 + 88) + (22 + 77) + (33 + 66) + (44 + 55) +  99

       =         99      +       99      +       99      +      99      +  99

       = 
99  x  5


       = 
                          495

	UBND thÞ x·  KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA


Họ và tên ………………………………………………...

Lớp : 4…………..
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2022 - 2023
Môn: Tiếng Việt – Lớp 4
Thời gian làm bài 45 phút

Thứ .................... ngày ............ tháng ............năm 2022


	Điểm

	                                      Lời phê của thầy (cô)



A. Kiểm tra đọc

I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)
Học sinh đọc một đoạn văn thuộc một trong các bài sau và trả lời 1 hoặc 2 câu hỏi về nội dung bài đọc do giáo viên nêu.

1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

(Đoạn từ “Tôi cất tiếng … giã gạo.”, sách TV4, tập 1 - trang 15)

2. Nỗi dằn vặt của An- đrây- ca

(Đoạn từ “An-đrây-ca lên chín …mang về nhà .”, sách TV4, tập 1 - trang 55)

3. Trung thu độc lập

(Đêm nay, … tới ngày mai.”, sách TV4, tập 1 - trang 66)

4. Nếu chúng mình có phép lạ

(4 khổ thơ đầu, sách TV4, tập 1 - trang 76)

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7 điểm)
Đọc thầm bài văn sau:

CHẬM VÀ NHANH
    Sang học kì mới, cô giáo góp ý với lớp nên lập ra những đôi bạn cùng tiến. Dũng nhìn Minh, nhìn lại bản nhận xét. Ở đó, thật ít lời khen. Dũng biết, Minh đã cố gắng rất nhiều.

    Mẹ nói, ngày bé, Minh bị một tai nạn, cánh tay phải của cậu bị ảnh hưởng. Vì vậy, Minh không được nhanh nhẹn như bạn bè.

  “Chậm đâu phải lúc nào cũng không tốt. Nhai chậm để nghiền kĩ thức ăn, đi chậm để tránh những tai nạn đáng tiếc. Bạn chậm thì mình phải giúp bạn để bạn tiến bộ hơn chứ.” - Dũng thầm nghĩ.

Các bạn trong lớp đang nhao nhao chọn bạn cho mình. Dũng giơ tay:

- Em xin được học cùng với bạn Minh.

Không riêng gì Minh, cả lớp lẫn cô giáo đều nhìn Dũng. Dũng nói:

- Mẹ em nói em nhanh ẩu đoảng, làm gì cũng mau mau chóng chóng cho xong. Em mong được bạn Minh giúp em chậm lại.

Cho đến lúc về, đôi lần Dũng thấy Minh đang lén nhìn mình. Đột nhiên cậu ta lên tiếng:

- Cảm ơn cậu.

- Sao cậu lại cảm ơn tớ?

- Vì cậu đã chọn tớ. Tớ cứ nghĩ sẽ không ai chịu học với tớ.

Dũng cười:

- Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Vì cậu đã cho tớ cơ hội được giúp đỡ người bạn tớ yêu quý.

Nhìn Minh đỏ mặt, Dũng thấy buồn cười. Chiều nay, Dũng sẽ xin bố bộ cờ vua, nghe nói, Minh rất thích chơi cờ.

(Theo NHỮNG HẠT GIỐNG TÂM HỒN)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm). Minh là một cậu bé như thế nào?

A. Không nhanh nhẹn, có nhiều hạn chế.

B. Rất hiền lành và chăm chỉ học hành.

C. Học giỏi và có nhiều điểm mạnh.

Câu 2 (0,5 điểm). Vì lí do nào, Dũng xin được học cùng Minh?

A. Vì mẹ Dũng muốn Dũng giúp đỡ Minh.

B. Vì Dũng nghĩ giúp Minh sẽ được cùng bạn chơi cờ vua.

C. Vì Dũng nghĩ rằng chậm chưa hẳn là không tốt; bạn chậm thì mình phải giúp đỡ bạn tiến bộ.

Câu 3 (0,5 điểm). Dũng giải thích với cô và các bạn vì sao mình chọn học cùng Minh?

A. Nhà của Minh và Dũng gần nhau.

B. Minh và Dũng rất thân nhau.

C. Dũng mong được Minh giúp Dũng chậm lại.

Câu 4 (1 điểm). Gạch dưới từ dùng sai trong các câu sau và tìm từ có tiếng tự thay thế cho phù hợp.

A. Bắc rất tự trọng khi phát biểu trước lớp.

Từ thay thế:……………..

B. Chúng ta tự mãn vì lịch sử chống giặc ngoại xâm vô cùng oanh liệt của cha ông.

Từ thay thế:……………

Câu 5 (1 điểm). Tìm danh từ, động từ trong câu Dũng biết, Minh đã cố gắng rất nhiều.
- Danh từ:

- Động từ:

Câu 6 (1 điểm). Nối câu có dùng dấu ngoặc kép ở cột bên trái với ô nêu đúng tác dụng của dấu ngoặc kép ở cột bên phải:

	Câu
	
	Tác dụng của dấu ngoặc kép trong câu

	1. Quả đúng là “Học thầy không tày học bạn”.
	
	a. Đánh dấu lời nói trực tiếp

	2. Hà là “ca sĩ” nhí của lớp tôi.
	
	b. Đánh dấu từ ngữ mượn của người khác.

	3. Mẹ nói: “Con học giỏi, chăm ngoan là món quà lớn nhất đối với mẹ rồi !”.
	
	c. Đánh dấu từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.


Câu 7 (1 điểm). Tìm 2 từ phức (1 từ láy, 1 từ ghép) chứa mỗi tiếng sau và ghi lại vào chỗ chấm:
A. Ngay……….
B. thẳng ………
Câu 8 (1 điểm). Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống cho thích hợp (chú ý viết hoa lại cho đúng): (a ma dôn, bắc kinh)

A. Thủ đô của Trung Quốc là

B. Dòng sông lớn chảy qua Bra-xin là

B. Kiểm tra viết 

I. Chính tả: Nghe - viết.( 3 điểm)
Trung thu độc lập
     Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi.

(Theo: Thép Mới)

II. Tập làm văn ( 7điểm)
Viết bức thư gửi người thân hoặc bạn ở xa để thăm hỏi và kể về tình hình học tập của em trong nửa học kỳ I vừa qua.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

Năm học 2022 - 2023

Phần đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7 điểm)
Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: C

Câu 4: A: gạch chân: tự trọng 
              Thay: tự tin

            B: gạch chân: tự mãn

              Thay: tự hào

Câu 5: DT: Dũng, Minh

           ĐT: Cố gắng

Câu 6: Nối 1-b, 2-c, 3-a

Câu 7: Ngay ngắn

           Thẳng đuôt

Câu 8: A Bắc Kinh

            B: A-ma-dôn

B. Kiểm tra viết 
1. Chính tả nghe - viết: (3 điểm) (15 phút)
- GV đọc cho HS viết, thời gian HS viết bài khoảng 15 phút.

- Đánh giá, cho điểm: Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ và đúng theo đoạn văn (  3 điểm).

- Học sinh viết mắc từ 2 lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định): trừ 0,5 điểm.

Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,…bị trừ 1 điểm toàn bài.

2. Tập làm văn: (7 điểm) (25 phút)
Đánh giá, cho điểm

- Đảm bảo được các yêu cầu sau, được 7 điểm:

+ Học sinh viết được một bài văn thể loại theo yêu cầu của đề bài văn viêt thư.

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm phù hợp với thực tế bài viết.













